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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay 

thế, sửa đổi, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 3257/QĐ-BVHTTDL ngày ngày 10 tháng 9 năm 

2025 của Bộ trưởng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế đối 

với Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú); 

Căn cứ Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của UBND thành 

phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 12/09/2025 của Chủ tịch 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính mới 

ban hành trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

cấp xã; 

Căn cứ Quyết định số 4884/QĐ-BVHTTDL ngày 26/12/2025 của Bộ 

trưởng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành, được thay thế, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực di sản văn 

hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình 

số 648 /TTr-SVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 45 thủ tục hành chính 

mới ban hành, được thay thế, sửa đổi, bãi bỏ (cấp tỉnh), 01 thủ tục hành chính 

bãi bỏ (cấp xã) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng. 

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Thay thế 09 thủ tục có số thứ tự 01, 05, 06, thứ tự từ số 09 đến số 14 mục I 

phần I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 

26/6/2025 của Chủ tịch UBND thành phố. 

Sửa đổi 24 thủ tục hành chính có số thứ tự 04 mục I; số thứ tự 15 mục II; số 

thứ tự 32, 33 mục IV; số thứ tự 35 mục V; số thứ tự 86 mục XI; thứ tự  số 97,  98 

mục XIV; số thứ tự 131 mục XV; số thứ tự 144, 153,163 mục XVIII; thứ tự số 

164 đến số 169 mục IXX phần I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 

2001/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của Chủ tịch UBND thành phố. Số thứ tự 02 

mục I phụ lục I; thứ tự tứ số 6 đến số 10 mục II phụ lục I đính kèm theo Quyết 

định số 521/QĐ-UBND ngày 15/7/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Đà 

Nẵng 

Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính cấp tỉnh có số thứ tự 03, 07, 08 mục I phần I 

Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của 

Chủ tịch UBND thành phố và 01 thủ tục hành chính cấp xã thứ  tự số 02 Phụ lục 

đính kèm Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 12/9/2025 của Chủ tịch UBND 

thành phố Đà Nẵng 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp xã, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); 

- Bộ VHTTDL;  

- Trung tâm PVHCC; 

- Cổng TTĐT thành phố;  

- TTTT&GSĐHTM (IOC);  

- VNPT Đà Nẵng; 

- Lưu: VT, HCC, SVHTTDL. 

      KT. CHỦ TỊCH 

      PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

      Hồ Quang Bửu  



Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THAY THẾ, SỬA ĐỔI, BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ -UBND ngày       tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 
 

Phần I 

Danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế, sửa đổi 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

STT 
Tên 

TTHC 

Mã 

TTHC 

Thời 

hạn giải 

quyết 

Cách thức, địa 

điểm thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Cơ sở pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

I LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA       

01 

Thủ tục 

cấp Giấy 

chứng 

nhận 

chuyên 

gia giám 

định di 

vật, cổ vật 

 

Trong 

thời hạn 

10 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ hợp 

lệ. 

 

-Trực tuyến, qua 

dịch vụ Bưu 

chính. 

- Trực tiếp tại 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố/ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

Không 

quy định 

- Luật Di sản văn hóa 

số 45/2024/QH15 

ngày 23 tháng 11 

năm 2024. 

-Nghị định số 

308/2025/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 11 

năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 
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STT 
Tên 

TTHC 

Mã 

TTHC 

Thời 

hạn giải 

quyết 

Cách thức, địa 

điểm thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Cơ sở pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

pháp tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Di 

sản văn hóa. 

 

02 

Thủ tục 

cấp lại 

Giấy 

chứng 

nhận 

chuyên 

gia giám 

định di 

vật, cổ vật 

 

Trong 

thời hạn 

05 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ hợp 

lệ. 

 

-Trực tuyến, qua 

dịch vụ Bưu 

chính. 

- Trực tiếp tại 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố/ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

Không 

quy định 

- Luật Di sản văn hóa 

số 45/2024/QH15 

ngày 23 tháng 11 

năm 2024. 

-Nghị định số 

308/2025/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 11 

năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện 

pháp tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Di 

sản văn hóa. 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

 

03 

Thủ tục 

bồi hoàn 

chi phí 

thực hiện 

 

Trong 

thời hạn 

20 ngày 

kể từ 

-Trực tuyến, qua 

dịch vụ Bưu 

chính. 

- Trực tiếp tại 

Không 

quy định 

- Luật Di sản văn hóa 

số 45/2024/QH15 

ngày 23 tháng 11 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

UBND 

thành 

phố 
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STT 
Tên 

TTHC 

Mã 

TTHC 

Thời 

hạn giải 

quyết 

Cách thức, địa 

điểm thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Cơ sở pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

việc đưa 

di vật, cổ 

vật, bảo 

vật quốc 

gia có 

nguồn gốc 

Việt Nam 

từ nước 

ngoài về 

nước (cấp 

tỉnh) 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ hợp 

lệ. 

 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố/ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

năm 2024. 

-Nghị định số 

308/2025/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 11 

năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện 

pháp tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Di 

sản văn hóa. 

04 

Thủ tục 

cấp giấy 

phép làm 

bản sao di 

vật, cổ vật 

 

Trong 

thời hạn 

10 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ hợp 

lệ. 

 

-Trực tuyến, qua 

dịch vụ Bưu 

chính. 

- Trực tiếp tại 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố/ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

Không 

quy định 

- Luật Di sản văn hóa 

số 45/2024/QH15 

ngày 23 tháng 11 

năm 2024. 

-Nghị định số 

308/2025/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 11 

năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 
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STT 
Tên 

TTHC 

Mã 

TTHC 

Thời 

hạn giải 

quyết 

Cách thức, địa 

điểm thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Cơ sở pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

pháp tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Di 

sản văn hóa. 

05 

Thủ tục 

cấp giấy 

phép làm 

bản sao di 

sản tư liệu 

được ghi 

vào Danh 

mục quốc 

gia về di 

sản tư liệu 

(cấp tỉnh) 

 

Trong 

thời hạn 

03 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ hợp 

lệ. 

 

-Trực tuyến, qua 

dịch vụ Bưu 

chính. 

- Trực tiếp tại 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố/ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

Không 

quy định 

- Luật Di sản văn hóa 

số 45/2024/QH15 

ngày 23 tháng 11 

năm 2024. 

-Nghị định số 

308/2025/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 11 

năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện 

pháp tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Di 

sản văn hóa. 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

 

06 

Thủ tục 

cấp lại 

giấy phép 

hoạt động 

bảo tàng 

 

Trong 

thời hạn 

15 ngày 

kể từ 

ngày 

-Trực tuyến, qua 

dịch vụ Bưu 

chính. 

- Trực tiếp tại 

Trung tâm Phục 

Không 

quy định 

- Luật Di sản văn hóa 

số 45/2024/QH15 

ngày 23 tháng 11 

năm 2024. 

-Nghị định số 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 
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STT 
Tên 

TTHC 

Mã 

TTHC 

Thời 

hạn giải 

quyết 

Cách thức, địa 

điểm thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Cơ sở pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

ngoài 

công lập 

nhận 

được hồ 

sơ hợp 

lệ. 

 

vụ hành chính 

công thành phố/ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

308/2025/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 11 

năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện 

pháp tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Di 

sản văn hóa. 

 

07 

Thủ tục 

cấp giấy 

chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

đầu tư 

kinh 

doanh di 

vật, cổ vật 

 

Trong 

thời hạn 

07 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ hợp 

lệ. 

 

-Trực tuyến, qua 

dịch vụ Bưu 

chính. 

- Trực tiếp tại 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố/ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

Không 

quy định 

- Luật Di sản văn hóa 

số 45/2024/QH15 

ngày 23 tháng 11 

năm 2024. 

-Nghị định số 

308/2025/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 11 

năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện 

pháp tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Di 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 
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STT 
Tên 

TTHC 

Mã 

TTHC 

Thời 

hạn giải 

quyết 

Cách thức, địa 

điểm thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Cơ sở pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

sản văn hóa. 

08 

Thủ tục 

cấp lại 

giấy 

chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

đầu tư 

kinh 

doanh di 

vật, cổ vật 

 

Trong 

thời hạn 

05 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ. 

 

-Trực tuyến, qua 

dịch vụ Bưu 

chính. 

- Trực tiếp tại 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công thành phố/ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

Không 

quy định 

- Luật Di sản văn hóa 

số 45/2024/QH15 

ngày 23 tháng 11 

năm 2024. 

-Nghị định số 

308/2025/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 11 

năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện 

pháp tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Di 

sản văn hóa. 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

 

09 

Thủ tục 

cấp lại 

chứng chỉ 

hành nghề 

kinh 

doanh di 

 

Trong 

thời hạn 

05 ngày 

làm việc 

kể từ 

-Trực tuyến, qua 

dịch vụ Bưu 

chính. 

- Trực tiếp tại 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

Không 

quy định 

- Luật Di sản văn hóa 

số 45/2024/QH15 

ngày 23 tháng 11 

năm 2024. 

-Nghị định số 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

 



7 

 

STT 
Tên 

TTHC 

Mã 

TTHC 

Thời 

hạn giải 

quyết 

Cách thức, địa 

điểm thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Cơ sở pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

vật, cổ vật ngày 

nhận 

được hồ 

sơ hợp 

lệ. 

 

công thành phố/ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã. 

308/2025/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 11 

năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện 

pháp tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Di 

sản văn hóa. 
 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ  

STT 
Tên 

TTHC 

Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Cơ sở pháp lý 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Tên thủ 

tục hành 

chính thay 

thế 

I LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA       

01 

Thủ tục 

cấp phép 

khai quật 

khảo cổ 

khẩn cấp 

2.001591.

H17 

Trong thời 

hạn 03 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

Không 

quy 

định 

- Luật Di sản văn hóa 

số 45/2024/QH15 ngày 

23 tháng 11 năm 2024. 

-Nghị định số 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Thủ tục cấp 

giấy phép 

khai quật 

khẩn cấp 
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STT 
Tên 

TTHC 

Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Cơ sở pháp lý 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Tên thủ 

tục hành 

chính thay 

thế 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

308/2025/NĐ-CP ngày 

28 tháng 11 năm 2025 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp tổ 

chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Di sản văn 

hóa. 

 

02 

Thủ tục 

đăng ký di 

vật, cổ vật 

2.001631.

H17 

Trong thời 

hạn 15 

ngày kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Không 

quy 

định 

- Luật Di sản văn hóa 

số 45/2024/QH15 ngày 

23 tháng 11 năm 2024. 

-Nghị định số 

308/2025/NĐ-CP ngày 

28 tháng 11 năm 2025 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp tổ 

chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Di sản văn 

hóa. 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Thủ tục 

đăng ký di 

vật, cổ vật, 

bảo vật 

quốc gia 
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STT 
Tên 

TTHC 

Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Cơ sở pháp lý 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Tên thủ 

tục hành 

chính thay 

thế 

 

03 

Thủ tục 

cấp 

Chứng chỉ 

hành nghề 

kinh 

doanh di 

vật, cổ vật 

1.003738.

H17 

Trong thời 

hạn 10 

ngày kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Không 

quy 

định 

- Luật Di sản văn hóa 

số 45/2024/QH15 ngày 

23 tháng 11 năm 2024. 

-Nghị định số 

308/2025/NĐ-CP ngày 

28 tháng 11 năm 2025 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp tổ 

chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Di sản văn 

hóa. 

 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Thủ tục cấp 

chứng chỉ 

hành nghề 

mua bán di 

vật, cổ vật, 

bảo vật 

quốc gia 

04 

Thủ tục 

cấp Giấy 

chứng 

nhận đủ 

điều 

1.001106.

H17 

Trong thời 

hạn 07 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

Không 

quy 

định 

- Luật Di sản văn hóa 

số 45/2024/QH15 ngày 

23 tháng 11 năm 2024. 

-Nghị định số 

308/2025/NĐ-CP ngày 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Thủ tục cấp 

giấy chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

kinh doanh 

giám định 
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STT 
Tên 

TTHC 

Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Cơ sở pháp lý 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Tên thủ 

tục hành 

chính thay 

thế 

kiện kinh 

doanh 

giám định 

di vật, cổ 

vật 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

28 tháng 11 năm 2025 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp tổ 

chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Di sản văn 

hóa. 

 

cổ vật 

05 

Thủ tục 

cấp lại 

Giấy 

chứng 

nhận đủ 

điều 

kiện kinh 

doanh 

giám định 

di vật, cổ 

vật 

1.001123.

H17 

Trong thời 

hạn 05 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được đơn 

đề nghị. 

 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Không 

quy 

định 

- Luật Di sản văn hóa 

số 45/2024/QH15 ngày 

23 tháng 11 năm 2024. 

-Nghị định số 

308/2025/NĐ-CP ngày 

28 tháng 11 năm 2025 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp tổ 

chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Di sản văn 

hóa. 

 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Thủ tục cấp 

lại giấy 

chứng nhận 

đủ điều 

kiện kinh 

doanh giám 

định cổ vật 
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STT 
Tên 

TTHC 

Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Cơ sở pháp lý 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Tên thủ 

tục hành 

chính thay 

thế 

06 

Thủ tục 

cấp Giấy 

chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

hành nghề 

bảo quản, 

tu bổ, 

phục hồi 

di tích 

1.001822.

H17 

Trong thời 

hạn 07 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Không 

quy 

định 

- Luật Di sản văn hóa 

số 45/2024/QH15 ngày 

23 tháng 11 năm 2024. 

-Nghị định số 

308/2025/NĐ-CP ngày 

28 tháng 11 năm 2025 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp tổ 

chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Di sản văn 

hóa. 

 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Thủ tục cấp 

giấy chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

hành nghề 

tu bổ di 

tích 

07 

Thủ tục 

cấp lại 

Giấy 

chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

hành nghề 

bảo quản, 

2.001641.

H17 

-Bị hỏng, 

thay đổi 

thông tin, 

trong thời 

hạn 05 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

Không 

quy 

định 

- Luật Di sản văn hóa 

số 45/2024/QH15 ngày 

23 tháng 11 năm 2024. 

-Nghị định số 

308/2025/NĐ-CP ngày 

28 tháng 11 năm 2025 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Thủ tục cấp 

lại giấy 

chứng nhận 

đủ điều 

kiện hành 

nghề tu bổ 

di tích 
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STT 
Tên 

TTHC 

Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Cơ sở pháp lý 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Tên thủ 

tục hành 

chính thay 

thế 

tu bổ, 

phục hồi 

di tích 

được hồ 

sơ hợp lệ 

- Bị mất 

hoặc điều 

chỉnh, bổ 

sung nội 

dung hành 

nghề, 

trong thời 

hạn 07 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

điều và biện pháp tổ 

chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Di sản văn 

hóa. 

 

08 

Thủ tục 

cấp 

Chứng chỉ 

hành nghề 

bảo quản, 

tu bổ, 

1.003901.

H17 

Trong thời 

hạn 05 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

Không 

quy 

định 

- Luật Di sản văn hóa 

số 45/2024/QH15 ngày 

23 tháng 11 năm 2024. 

-Nghị định số 

308/2025/NĐ-CP ngày 

28 tháng 11 năm 2025 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Thủ tục cấp 

chứng chỉ 

hành nghề 

tu bổ di 

tích 



13 

 

STT 
Tên 

TTHC 

Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Cơ sở pháp lý 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Tên thủ 

tục hành 

chính thay 

thế 

phục hồi 

di tích 

sơ hợp lệ. 

 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp tổ 

chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Di sản văn 

hóa. 

 

09 

Thủ tục 

cấp lại 

Chứng chỉ 

hành nghề 

bảo quản, 

tu bổ, 

phục hồi 

di tích 

1.002003.

H17 

Trong thời 

hạn 05 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính. 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Không 

quy 

định 

- Luật Di sản văn hóa 

số 45/2024/QH15 ngày 

23 tháng 11 năm 2024. 

-Nghị định số 

308/2025/NĐ-CP ngày 

28 tháng 11 năm 2025 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp tổ 

chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Di sản văn 

hóa. 

 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Thủ tục cấp 

lại chứng 

chỉ hành 

nghề tu bổ 

di tích 
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  SỬA ĐỔI 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

I LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA        

01 

Thủ tục cấp 

giấy phép 

hoạt động 

bảo tàng 

ngoài công 

lập 

1.003793 

.H17 

Trong 

thời hạn 

15 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính.  

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Không 

quy định 

- Luật Di sản văn 

hóa số 

45/2024/QH15 

ngày 23 tháng 11 

năm 2024. 

-Nghị định số 

308/2025/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 11 

năm 2025 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp 

tổ chức, hướng dẫn 

thi hành Luật Di 

sản văn hóa. 

 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

II LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH        

02 

Cấp giấy 

phép phân 

loại phim 

1.011454

.H17 

Trong 

thời hạn 

15 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính.  

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Lệ phí 

1.Phim 

truyện Độ 

dài đến 

100 phút 

(1 tập 

phim): 

3.600.000 

2. Phim 

ngắn Phim 

ngắn:2.20

0.000 3. 

Độ dài đến 

100 phút 

(1 tập 

phim): 

2.400.000. 

4. Phim 

- Luật Điện ảnh số 

05/2022/QH15 

ngày 15 tháng 6 

năm 2022. 

- Thông tư số 

17/2022/TT-

BVHTTDL ngày 

27 tháng 12 năm 

2022 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

các mẫu văn bản 

trong hoạt động 

điện ảnh có hiệu 

lực thi hành kể từ 

ngày 15 tháng 02 

năm 2023. 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

ngắn Độ 

dài đến 60 

phút: 

1.600.000) 

 

III LĨNH VỰC QUẢNG CÁO        

03 

Cấp sửa đổi, 

bổ sung Giấy 

phép thành 

lập Văn 

phòng đại 

diện của 

doanh 

nghiệp 

quảng cáo 

nước ngoài 

tại Việt Nam 

1.004666

.H17 

Trong 

thời hạn 

10 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính.  

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

1.500.000 

đồng 

- Luật Quảng cáo 

số 16/2012/QH13.  

- Nghị định số 

181/2013/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 11 

năm 2013 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Quảng 

cáo. 

- Thông tư số 

165/2016/TT-BTC 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

ngày 25 tháng 10 

năm 2016 của Bộ 

Tài chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp lệ phí cấp 

Giấy phép thành 

lập Văn phòng đại 

diện của doanh 

nghiệp quảng cáo 

nước ngoài tại Việt 

Nam.   

- Thông tư số 

13/2023/TT-

BVHTTDL ngày 

30 tháng 10 năm 

2023 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

sung quy định liên 

quan đến giấy tờ 

công dân tại một số 

Thông tư do Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch ban hành. 

04 

Cấp lại giấy 

phép thành 

lập Văn 

phòng đại 

diện của 

doanh 

nghiệp 

quảng cáo 

nước ngoài 

tại Việt Nam 

1.004662

.H17 

Trong 

thời hạn 

10 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính.  

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

1.500.000 

đồng 

- Luật Quảng cáo 

số 16/2012/QH13.  

- Nghị định số 

181/2013/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 11 

năm 2013 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Quảng 

cáo. 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

- Thông tư số 

165/2016/TT-BTC 

ngày 25 tháng 10 

năm 2016 của Bộ 

Tài chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp lệ phí cấp 

Giấy phép thành 

lập Văn phòng đại 

diện của doanh 

nghiệp quảng cáo 

nước ngoài tại Việt 

Nam.   

- Thông tư số 

13/2023/TT-

BVHTTDL ngày 

30 tháng 10 năm 

2023 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ 

sung quy định liên 

quan đến giấy tờ 

công dân tại một số 

Thông tư do Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch ban hành. 

IV LĨNH VỰC THỂ THAO        

05 

Đăng cai tổ 

chức giải thi 

đấu, trận thi 

đấu do liên 

đoàn thể thao 

quốc gia 

hoặc liên 

đoàn thể thao 

quốc tế tổ 

1.002022

.H17 

Trong 

thời hạn 

10 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính.  

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

Không 

quy định 

Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Luật Thể dục, 

thể thao số 

26/2018/QH14 

ngày 14 tháng 6 

năm 2018.  

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Chủ 

tịch 

UBND 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

chức hoặc 

đăng cai tổ 

chức 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

V LĨNH VỰC BÁO CHÍ        

06 

Cho phép 

họp báo 

(trong nước) 

2.001171

.H17 

Trong 

thời hạn 

24 giờ kể 

từ ngày 

nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính.  

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Không 

quy định 

Luật báo chí số 

103/2016/QH13 

ngày 05 tháng 4 

năm 2016. 

 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

 

07 

Văn bản 

chấp thuận 

thay đổi nội 

1.009386

.H17 

Trong 

thời hạn 

07 ngày 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính.  

Không 

quy định 

- Luật Báo chí số 

103/2016/QH13 

ngày 05 tháng 4 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

dung ghi 

trong giấy 

phép xuất 

bản bản tin 

(địa phương) 

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

năm 2016. 

- Thông tư số 

41/2020/TT 

BTTTT ngày 

24/12/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền 

thông. 

Du lịch thao và 

Du lịch 

VI 
LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ 

PHÁT HÀNH  
     

 

08 

Cấp giấy 

phép hoạt 

động in 

1.004153

.H17 

Trong 

thời hạn 

10 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính.  

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

Không có 

 

- Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP 

ngày 19/6/2014 

của Chính phủ quy 

định về hoạt động 

in. 

- Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

ngày 28/02/2018 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị 

định số 

60/2014/NĐ-CP 

ngày 19/6/2014 

của Chính phủ quy 

định về hoạt động 

in. 

- Nghị định số 

72/2022/NĐ-CP 

ngày 04/10/2022 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị 

định số 

60/2014/NĐ-CP 

ngày 19/6/2014 

của Chính phủ quy 



24 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

định về hoạt động 

in và Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP 

ngày 28/2/2018 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị 

định số 

60/2014/NĐ-CP 

ngày 19/6/2014 

của Chính phủ 

quy định về hoạt 

động in. 

09 

Cấp giấy 

phép nhập 

khẩu xuất 

bản phẩm 

không kinh 

doanh 

1.003725

.H17 

Trong 

thời hạn 

10 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính.  

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

Kể từ ngày 

01/7/2025 

đến hết 

ngày 

31/12/202

6: 25.000 

- Luật Xuất bản 

ngày 20 tháng 11 

năm 2012. 

- Nghị định số 

195/2013/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 11 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

 



25 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

sơ hợp lệ. 

 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

đồng/hồ sơ năm 2013 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp 

thi hành Luật Xuất 

bản 

- Thông tư số 

214/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 

của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng 

lệ phí thẩm định 

nội dung tài liệu 

không kinh doanh 

để cấp giấy phép 

xuất bản, lệ phí cấp 

giấy phép nhập 

khẩu xuất bản 



26 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

phẩm không kinh 

doanh và lệ phí 

đăng ký nhập khẩu 

xuất bản phẩm để 

kinh doanh. 

- Thông tư số 

01/2020/TT-

BTTTT ngày 07 

tháng 02 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông quy 

định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành 

một số điều của 

Luật xuất bản và 

Nghị định số 

195/2013/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 11 

năm 2013 của 



27 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp 

thi hành Luật xuất 

bản. 

- Thông tư số 

23/2023/TT-

BTTTT ngày 31 

tháng 12 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của Thông 

tư số 01/2020/TT-

BTTTT ngày 07 

tháng 02 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông quy 



28 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành 

một số điều của 

Luật xuất bản và 

Nghị định số 

195/2013/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 11 

năm 2013 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp 

thi hành Luật xuất 

bản. 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, miễn một 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ 

cho doanh nghiệp, 

người dân. 

VII LĨNH VỰC LỮ HÀNH       
 

10 
Công nhận 

điểm  du lịch 

1.004528

.H17 

Trong 

thời hạn 

28 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính.  

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Không 

quy định 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 

ngày 19 tháng 6 

năm 2017. Có hiệu 

lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 

2018. 

- Nghị định số 

168/2017/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 

năm 2017 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Du 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

UBND 

thành 

phố 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

lịch. Có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 01 

năm 2018. 

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 02 

năm 2018. 

11 

Cấp thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch 

1.001440

.H17 

Trong 

thời hạn 

10 ngày 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính.  

Kể từ 01 

tháng 7 

năm 2025 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 

ngày 19 tháng 6 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

tại điểm kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

đến hết 

ngày 31 

tháng 12 

năm 2026:  

100.000 

đồng/thẻ 

 

năm 2017. Có hiệu 

lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 

2018. 

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 02 

năm 2018. 

- Thông tư số 

13/2019/TT-

Du lịch thao và 

Du lịch 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

BVHTTDL ngày 

25 tháng 11 năm 

2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 20 tháng 01 

năm 2020. 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

- Thông tư số 

43/2024/TT-BTC 

ngày 28 tháng 6 

năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, một số 

khoản phí, lệ phí 

nhằm tiếp tục tháo 

gỡ khó khăn, hỗ 

trợ cho hoạt động 

sản xuất kinh 

doanh. Có hiệu lực 

kể từ ngày 01 

tháng 7 năm 2024 

đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 

2024. 

- Thông tư số 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

04/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

26 tháng 6 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch 

và Thông tư số 

13/2019/TT-
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

BVHTTDL ngày 

25 tháng 11 năm 

2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch.  

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, miễn một 

số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ 

cho doanh nghiệp, 

người dân. 

12 

Cấp giấy 

chứng nhận 

khóa cập 

nhật kiến 

thức cho 

hướng dẫn 

viên du lịch 

nội địa và 

hướng dẫn 

viên du lịch 

quốc tế 

1.004605

.H17 

Trong 

thời hạn 

09 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính.  

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

  

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

công cấp xã. 

13 

Cấp thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch 

quốc tế 

1.004628

.H17 

Trong 

thời hạn 

13 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính.  

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Kể từ 01 

tháng 7 

năm 2025 

đến hết 

ngày 31 

tháng 12 

năm 2026:  

325.000 

đồng/thẻ 

 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 

ngày 19 tháng 6 

năm 2017. Có hiệu 

lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 

2018. 

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

Có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 02 

năm 2018. 

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25 tháng 11 năm 

2019 sửa đổi bổ 

sung một số điều 

của Thông tư 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

Có hiệu lực từ 

ngày 20 tháng 1 

năm 2020. 

- Thông tư số 

43/2024/TT-BTC 

ngày 28 tháng 6 

năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, một số 

khoản phí, lệ phí 

nhằm tiếp tục tháo 

gỡ khó khăn, hỗ 

trợ cho hoạt động 

sản xuất kinh 

doanh. Có hiệu lực 

kể từ ngày 01 

tháng 7 năm 2024 

đến hết ngày 31 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

tháng 12 năm 

2024. 

- Thông tư số 

04/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

26 tháng 6 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT 

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch 

và Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25 tháng 11 năm 

2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

của Luật Du lịch.  

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, miễn một 

số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ 

cho doanh nghiệp, 

người dân. 

14 

Cấp thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch 

nội địa 

1.004623

.H17 

Trong 

thời hạn 

12 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính.  

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

Kể từ 01 

tháng 7 

năm 2025 

đến hết 

ngày 31 

tháng 12 

năm 2026:  

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 

ngày 19 tháng 6 

năm 2017. Có hiệu 

lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 

2018. 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

 công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

325.000 

đồng/thẻ 

 

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 02 

năm 2018. 

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25 tháng 11 năm 

2019 sửa đổi bổ 

sung một số điều 



44 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

của Thông tư 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 20 tháng 1 

năm 2020. 

- Thông tư số 

43/2024/TT-BTC 

ngày 28 tháng 6 

năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 



45 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

mức thu, một số 

khoản phí, lệ phí 

nhằm tiếp tục tháo 

gỡ khó khăn, hỗ 

trợ cho hoạt động 

sản xuất kinh 

doanh. Có hiệu lực 

kể từ ngày 01 

tháng 7 năm 2024 

đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 

2024. 

- Thông tư số 

04/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

26 tháng 6 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

Du lịch sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT 

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch 

và Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25 tháng 11 năm 

2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch.  

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, miễn một 

số khoản phí, lệ 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

phí nhằm hỗ trợ 

cho doanh nghiệp, 

người dân. 

15 

Cấp đổi thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch 

quốc tế, thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch 

nội địa 

1.001432

.H17 

Trong 

thời hạn 

10 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính.  

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Kể từ 01 

tháng 7 

năm 2025 

đến hết 

ngày 31 

tháng 12 

năm 2026:  

325.000 

đồng/thẻ 

 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 

ngày 19 tháng 6 

năm 2017. Có hiệu 

lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 

2018. 

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 02 

năm 2018. 

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25 tháng 11 năm 

2019 sửa đổi bổ 

sung một số điều 

của Thông tư 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 20 tháng 1 

năm 2020. 

- Thông tư số 

43/2024/TT-BTC 

ngày 28 tháng 6 

năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, một số 

khoản phí, lệ phí 

nhằm tiếp tục tháo 

gỡ khó khăn, hỗ 

trợ cho hoạt động 

sản xuất kinh 

doanh. Có hiệu lực 

kể từ ngày 01 

tháng 7 năm 2024 



51 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 

2024. 

- Thông tư số 

04/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

26 tháng 6 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT 

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch 

và Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25 tháng 11 năm 

2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 



53 

 

STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch.  

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, miễn một 

số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ 

cho doanh nghiệp, 

người dân. 

16 

Cấp lại thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch 

1.004614

.H17 

Trong 

thời hạn 

10 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính.  

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

Kể từ 01 

tháng 7 

năm 2025 

đến hết 

ngày 31 

tháng 12 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 

ngày 19 tháng 6 

năm 2017. Có hiệu 

lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

sơ hợp lệ. 

 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

năm 2026:  

325.000 

đồng/thẻ 

 

2018. 

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 02 

năm 2018. 

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25 tháng 11 năm 

2019 sửa đổi bổ 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

sung một số điều 

của Thông tư 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 20 tháng 1 

năm 2020. 

- Thông tư số 

43/2024/TT-BTC 

ngày 28 tháng 6 

năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

chính quy định 

mức thu, một số 

khoản phí, lệ phí 

nhằm tiếp tục tháo 

gỡ khó khăn, hỗ 

trợ cho hoạt động 

sản xuất kinh 

doanh. Có hiệu lực 

kể từ ngày 01 

tháng 7 năm 2024 

đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 

2024. 

- Thông tư số 

04/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

26 tháng 6 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT 

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch 

và Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25 tháng 11 năm 

2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

Du lịch sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch.  

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, miễn một 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ 

cho doanh nghiệp, 

người dân. 

17 

Công nhận 

khu du lịch 

cấp tỉnh 

1.003490

.H17 

Trong 

thời hạn 

58 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính.  

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

Không 

quy định 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 

ngày 19 tháng 6 

năm 2017.   

- Nghị định số 

168/2017/NĐ-CP 

ngày 31/12/2017 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Du 

lịch.   

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

UBND 

thành 

phố 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch.   

- Nghị định số 

137/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 

của Chính phủ quy 

định về phân định 

thẩm quyền của 

chính quyền địa 

phương 02 cấp 

trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du 

lịch. 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

VIII 
LĨNH VỰC DỊCH VỤ DU LỊCH 

KHÁC  
      

18 

Công nhận 

cơ sở kinh 

doanh dịch 

vụ thể thao 

đạt tiêu 

chuẩn phục 

vụ khách du 

lịch 

1.004551

.H17 

Trong 

thời hạn 

17,5 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính.  

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

1.000.000 

đồng 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 

ngày 19 tháng 6 

năm 2017. Có hiệu 

lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 

2018. 

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

Có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 02 

năm 2018. 

- Thông tư số 

34/2018/TT-BTC 

ngày 30 tháng 3 

năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp và quản lý 

phí thẩm định công 

nhận hạng cơ sở 

lưu trú du lịch, cơ 

sở kinh doanh dịch 

vụ du lịch khác đạt 

tiêu chuẩn phục vụ 

khách du lịch. Có 

hiệu lực từ ngày 14 

tháng 5 năm 2018. 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25 tháng 11 năm 

2019 sửa đổi bổ 

sung một số điều 

của Thông tư 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 20 tháng 1 

năm 2020. 

- Thông tư số 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

04/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

26 tháng 6 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch 

và Thông tư số 

13/2019/TT-
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

BVHTTDL ngày 

25 tháng 11 năm 

2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 20 tháng 8 

năm 2024. 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

19 

Công nhận 

cơ sở kinh 

doanh dịch 

vụ vui chơi, 

giải trí đạt 

tiêu chuẩn 

phục vụ 

khách du lịch 

1.004503

.H17 

Trong 

thời hạn 

18,5 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính.  

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

1.000.000 

đồng 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 

ngày 19 tháng 6 

năm 2017. Có hiệu 

lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 

2018. 

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 02 

năm 2018. 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

- Thông tư số 

34/2018/TT-BTC 

ngày 30 tháng 3 

năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp và quản lý 

phí thẩm định công 

nhận hạng cơ sở 

lưu trú du lịch, cơ 

sở kinh doanh dịch 

vụ du lịch khác đạt 

tiêu chuẩn phục vụ 

khách du lịch. Có 

hiệu lực từ ngày 14 

tháng 5 năm 2018. 

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

25 tháng 11 năm 

2019 sửa đổi bổ 

sung một số điều 

của Thông tư 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 20 tháng 1 

năm 2020. 

- Thông tư số 

04/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

26 tháng 6 năm 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch 

và Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25 tháng 11 năm 

2019 của Bộ 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 20 tháng 8 

năm 2024. 

20 
Công nhận 

cơ sở kinh 

1.001455

.H17 
Trong 

thời hạn 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

1.000.000 

đồng 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 
Sở Văn 

hóa, Thể 

Sở Văn 

hóa, 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

doanh dịch 

vụ chăm sóc 

sức khỏe đạt 

tiêu chuẩn 

phục vụ 

khách du lịch 

19 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

Bưu chính.  

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

ngày 19 tháng 6 

năm 2017. Có hiệu 

lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 

2018. 

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 02 

năm 2018. 

- Thông tư số 

34/2018/TT-BTC 

thao và 

Du lịch 

Thể 

thao và 

Du lịch 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

ngày 30 tháng 3 

năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp và quản lý 

phí thẩm định công 

nhận hạng cơ sở 

lưu trú du lịch, cơ 

sở kinh doanh dịch 

vụ du lịch khác đạt 

tiêu chuẩn phục vụ 

khách du lịch. Có 

hiệu lực từ ngày 14 

tháng 5 năm 2018. 

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25 tháng 11 năm 

2019 sửa đổi bổ 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

sung một số điều 

của Thông tư 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 20 tháng 1 

năm 2020. 

- Thông tư số 

04/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

26 tháng 6 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch 

và Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25 tháng 11 năm 

2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

Du lịch sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 20 tháng 8 

năm 2024. 

21 

Công nhận 

cơ sở kinh 

doanh dịch 

vụ mua sắm 

1.004580

.H17 

Trong 

thời hạn 

19 ngày 

kể từ 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính.  

- Trực tiếp 

1.000.000 

đồng 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 

ngày 19 tháng 6 

năm 2017. Có hiệu 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

đạt tiêu 

chuẩn phục 

vụ khách du 

lịch 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 

2018. 

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 02 

năm 2018. 

- Thông tư số 

34/2018/TT-BTC 

ngày 30 tháng 3 

năm 2018 của Bộ 

Du lịch 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp và quản lý 

phí thẩm định công 

nhận hạng cơ sở 

lưu trú du lịch, cơ 

sở kinh doanh dịch 

vụ du lịch khác đạt 

tiêu chuẩn phục vụ 

khách du lịch. Có 

hiệu lực từ ngày 14 

tháng 5 năm 2018. 

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25 tháng 11 năm 

2019 sửa đổi bổ 

sung một số điều 

của Thông tư 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 20 tháng 1 

năm 2020. 

- Thông tư số 

04/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

26 tháng 6 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch 

và Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25 tháng 11 năm 

2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ 

sung một số điều 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

của Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 20 tháng 8 

năm 2024. 

22 

Công nhận 

cơ sở kinh 

doanh dịch 

vụ ăn uống 

đạt tiêu 

chuẩn phục 

1.004572

.H17 

Trong 

thời hạn 

18,5 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính.  

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

1.000.000 

đồng 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 

ngày 19 tháng 6 

năm 2017. Có hiệu 

lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

vụ khách du 

lịch 

sơ hợp lệ. 

 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

2018. 

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 02 

năm 2018. 

- Thông tư số 

34/2018/TT-BTC 

ngày 30 tháng 3 

năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

mức thu, chế độ 

thu, nộp và quản lý 

phí thẩm định công 

nhận hạng cơ sở 

lưu trú du lịch, cơ 

sở kinh doanh dịch 

vụ du lịch khác đạt 

tiêu chuẩn phục vụ 

khách du lịch. Có 

hiệu lực từ ngày 14 

tháng 5 năm 2018. 

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25 tháng 11 năm 

2019 sửa đổi bổ 

sung một số điều 

của Thông tư 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 20 tháng 1 

năm 2020. 

- Thông tư số 

04/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

26 tháng 6 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch 

và Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25 tháng 11 năm 

2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT-
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 20 tháng 8 

năm 2024. 

23 

Công nhận 

hạng cơ sở 

lưu trú du 

lịch: hạng 1 

sao, 2 sao, 3 

sao đối với 

khách sạn, 

biệt thự du 

1.004594

.H17 

Trong 

thời hạn 

27 ngày 

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính.  

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

2.000.000 

đồng/hồ 

sơ đề nghị 

công nhận 

hạng 3 

sao; 

1.500.000 

đồng/hồ 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 

ngày 19 tháng 6 

năm 2017. Có hiệu 

lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 

2018. 

- Thông tư số 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

lịch, căn hộ 

du lịch, tàu 

thủy lưu trú 

du lịch 

phố/ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

sơ đề nghị 

công nhận 

hạng 1 

sao, 2 sao 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch. 

Có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 02 

năm 2018. 

- Thông tư số 

34/2018/TT-BTC 

ngày 30 tháng 3 

năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp và quản lý 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

phí thẩm định công 

nhận hạng cơ sở 

lưu trú du lịch, cơ 

sở kinh doanh dịch 

vụ du lịch khác đạt 

tiêu chuẩn phục vụ 

khách du lịch. Có 

hiệu lực từ ngày 14 

tháng 5 năm 2018. 

IX LĨNH VỰC VŨ TRƯỜNG, KARAOKE      

24 

Quy trình 

cấp giấy 

phép điều 

chỉnh Giấy 

phép đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch 

vụ vũ trường 

1.000922

.H17 

Trong 

thời hạn 

07 ngày 

làm việc  

kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

-Trực tuyến, 

qua dịch vụ 

Bưu chính.  

- Trực tiếp 

tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố/ Trung 

500.000 

đồng 

- Nghị định 

số 54/2019/NĐ-

CP ngày 19 tháng 

6 năm 2019 của 

Chính phủ quy 

định về kinh doanh 

dịch vụ karaoke, 

dịch vụ vũ trường; 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

 tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp xã. 

- Nghị định số 

148/2024/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 

năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Nghị định 

số 54/2019/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 6 

năm 2019 của 

Chính phủ quy 

định về kinh doanh 

dịch vụ karaoke, 

dịch vụ vũ trường; 

- Thông tư 

số 01/2021/TT-

BTC ngày 07 

tháng 01 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ 
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STT Tên TTHC 
Mã 

TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi chú 

Tài chính quy định 

về mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí 

thẩm định cấp 

Giấy phép kinh 

doanh karaoke, vũ 

trường. 

 

Phần II 

Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ  

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

STT Tên TTHC Mã TTHC Ghi chú 

01 
Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng 

ngoài công lập 

2.001613.H17 
 

02 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm 1.003646.H17  
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STT Tên TTHC Mã TTHC Ghi chú 

quản lý di tích 

03 
Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá 

nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật 

1.003835.H17 
 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

STT Tên TTHC Mã TTHC Ghi chú 

01 
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với Nghệ nhân nhân 

dân, Nghệ nhân ưu tú 
1.014311.H17  
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